
Phụ lục
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
ĐVT: Triệu đồng

STT

Trong đó

Ghi chú

TMĐT Tăng Giàm

239,480 165,950.600 34,421.942 165,950.600 34,421.942 34,421.942

A 140,992 136,876.600 26,644.942 136,876.600 26,644.942 26,644.942

I 117,500.000 24,700.000 119,444.942 26,644.942 24,700.000

1 70,000 24,700 55,300 10,000 24,700

- Kon Tum 45,300.000 55,300.000 10,000.000

- Kon Plong 24,700.000 24,700.000 24,700.000

2 40,000 50,645 10,645

- Kon Tum 40,000.000 50,644.942 10,644.942

3 7,500.000 13,500.000 6,000.000

- Kon Tum 2,500.000 4,500.000 2,000.000

- 2,500.000 4,500.000 2,000.000

- Đăk Hà 2,500.000 4,500.000 2,000.000

II 140,992 19,376.600 1,944.942 17,431.658 1,944.942

II.1 140,992 19,376.600 1,944.942 17,431.658 1,944.942
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1 Kon Tum 770-11/8/2017 121,522.000 56.600 47.942 8.658 47.942

2 Kon Tum 624-01/12/2021 13,000 12,900.000 1,308.000 11,592.000 1,308.000

4 Đăk Glei 41-02/3/2022 6,470 6,420.000 589.000 5,831.000 589.000

B 98,488 29,074.000 7,777.000 29,074.000 7,777.000 7,777.000

I 5,685.000 13,462.000 7,777.000

1 Kon Tum 1,415.000 5,635.000 4,220.000

2 Đăk Hà 1,440.000 2,108.000 668.000

3 920.000 1,840.000 920.000

4 990.000 1,959.000 969.000

5 Đăk Glei 920.000 1,920.000 1,000.000

II 38,488 14,006.000 2,996.241 11,009.759 2,996.241

38,488 14,006.000 2,996.241 11,009.759 2,996.241

1 Ia H'Drai 200-08/3/2022 24,500 9,006.000 2,310.000 6,696.000 2,310.000

2 Đăk Glei 74-19/6/2022 13,988 5,000.000 686.241 4,313.759 686.241

III 60,000 9,383.000 4,780.759 4,602.241 4,780.759

1 Kon Tum 126-10/02/2020;
311-03/4/2020 60,000 9,383.000 4,780.759 4,602.241 4,780.759

STT

Trong đó

Ghi chú

TMĐT Tăng Giàm
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